
Quang vi 
CÔNG TY TNHH GREEN SPACES VIỆT NAM 

496/34 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0335279698   

Người đại diện Vưu Hữu Toàn 

Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

 

CÔNG TY TNHH KTEK 

27 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0908483148   

Người đại diện Phạm Đình Tâm 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MATIMEX 

1/11/65 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0867 779 677  

Người đại diện Nguyễn Thanh Nam 

 

CÔNG TY TNHH KVB PRIME VIETNAM 

Lầu 54, Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0332 501 312  

Người đại diện Võ Kim Hiền 

Hoạt động tư vấn quản lý 

 

CÔNG TY TNHH NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT GIẢI 

TRÍ NYNY DANCE 

Số 52 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0793766759  

Người đại diện Nguyễn Thị Mai 

Giáo dục văn hoá nghệ thuật 

 

CÔNG TY TNHH XNK HẢI KHANG 

85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0932706112 

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

LEBICO (NTNN) 

432 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0988575257   

Email lebico2018@gmail.com  

Người đại diện Thạch Hùng 

 

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ MÁY MÓC CÔNG 

NGHIỆP TRÍ MINH 

1503 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0818758675  

Người đại diện Lê Thị Liên 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI SEAM 

1062/10 Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0926 172787  

Người đại diện Võ Duy Đủ 

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 

 

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KNL 

6A Đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906700688    

Email camliennguyen1982@gmail.com; Website  

Người đại diện Nguyễn Thị Cẩm Liên 

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và 

nha khoa 

 

CÔNG TY TNHH NATULALA CONDITIONING VIỆT 

NAM 

Số 18D, Đường Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 090 848 9257    

Email kawaiinezumi84@gmail.com  

Người đại diện Lê Hồng Nga 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU ATM 

245/1 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0902665952  

Người đại diện Trần Đức Minh 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 

CÔNG TY TNHH CIGROUP ASIA 

Số 75 Đường 29, ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại giám đốc 0988548714 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI VÀ THIẾT 

BỊ CÔNG TRÌNH GNH 

Số 38/16 Tân Thuận Tây, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7  

Giám đốc Bùi Đình Giao  

Điện thoại giám đốc 0976815753 

Chuẩn bị mặt bằng 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG 

TRÍ NỘI THẤT GIA PHÁT 

15d/19e Võ Văn Vân, ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh 

Đào Anh Vũ  

Điện thoại giám đốc 0909855167 

Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 

Số 8 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0988444073  

Người đại diện Trần Tuấn Anh 

Bán mô tô, xe máy 

 

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG DECOR 

148/16 Trần Khắc Chân, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0915156436   

Người đại diện Nguyễn Hồng Thái 

Xây dựng nhà để ở 

 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY GIA HOÀNG KIM 

2299/2 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0901 178 546  

Người đại diện Lê Thị Huyền Mai 

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 

 

CÔNG TY TNHH MTV VÂN KHUÊ 

294/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 070 3066564   

Email thanhnicolas123@gmail.com  

Người đại diện Phan Thị Thanh Vân 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 

CÔNG TY TNHH WARE LAND 

195 khánh Hội, phường 03, Quận 4, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0922222333 - 0339330  

Người đại diện Nguyễn Phúc Khải 

kinh doanh buon ban 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT GIA HÂN 

502/40 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0966949999  

Người đại diện Nguyễn Thị Hạnh 

In ấn 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT 

KẾ SÀI GÒN 

35 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0932090102  

Người đại diện Lại Anh Tuấn 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

 

CÔNG TY TNHH PERFECTE DESIGN 

Căn hộ SAV 7-01-03 The Sun Avenue, 28 Đường Mai Chí 

Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903832903   

Người đại diện Mạc Cẩm Oai 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIM GIA 

QUÝ 

482/85 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0949981930   

Email lehieu3010@gmail.com  

Người đại diện Nguyễn Văn Hiếu 

Xây dựng nhà để ở 

 

CÔNG TY TNHH LTMD VIỆT NAM 

133-133G Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0916974997  

Người đại diện Cao Mỹ Ly 

Bán buôn thực phẩm 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FRESH 

LIFE 

154/9E âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918788853   

Người đại diện Phạm Hoàng Anh 

Dịch vụ phục vụ đồ uống 

 

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔNG 

GIAN XANH 

30B đường Thạnh Lộc 57, Khu phố 2, phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0973058844  

Người đại diện Nguyễn Cao Quang 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAMHOAN 

TUYÊN VN 

Sô 62/4C, Tổ 169, ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0944948448 - 0934494079   

Email thompham_sd@yahoo.com   

Người đại diện Phạn Văn Hoan 

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XÂY 

DỰNG HƯNG LỢI 

75/2 Đường Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5, Tổ 7, phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0977992250  

Người đại diện Nguyễn Chánh Hưng 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

SONG ANH 

phòng 702A, tầng 7, tòa nhà Centre point 106 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909023786 Fax  

Email hangphan.vnn@gmail.com; Website  

Người đại diện Phan Thị Thúy Hằng 

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN V2K 

162 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0985777001  

Người đại diện Phạm Diễm My 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG YAMATO SACHI 

Số 22 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918279131  

Người đại diện Đặng Huy Hoàng 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WINNER 

269 Thái Ngọc Hạn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân phú, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0962458763 Fax  

Email williamwuhk@aliyun.com; Website  

Người đại diện Wu Hsuan Ko 

  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THT 

FOOD GROUP 

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0702100710  

Người đại diện Lê Thị Nuôi 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KTR INVEST 

Số 94-96 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903878768  

Người đại diện Trịnh Thị Kim Liên 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN CHƯƠNG KIM TÍN 

364/61 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0978111481 Fax  

Giám đốc Nguyễn Hoàng Chương  

Điện thoại giám đốc 0978111481 

Dịch vụ liên quan đến in 

 

CÔNG TY TNHH DỮ LIỆU SỐ THIẾT YẾU 

37 đường 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại - 0906630666 Fax  

Email minh.hai.nguyen2006@gmail.com; Website  

Người đại diện Nguyễn Xuân Sơn 

Điện thoại giám đốc 0979086817 

 

CÔNG TY TNHH VẢI VÀ PHỤ LIỆU QUÂN VĨ 

431/4 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0907779877  

Email quayphulam83@gmail.com  

Người đại diện Lý Khánh Vĩ 

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH D&C TRAVEL 

911 Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908832488  

Người đại diện Lê Ngọc Bảo Yến 

Điều hành tua du lịch 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH 

VIÊN NĂNG LƯỢNG THIÊN QUANG 

Số 61 Đường số 2 khi dân cư Melosa Khang Điền, Phường 

Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0966250610    

Email duyquangvo4755@gmail.com  

Người đại diện Võ Quang Duy 

Sản xuất thiết bị điện khác 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 

QUYÊN 

38 Đường Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0902465741  

Người đại diện Tấn Phạm Hoàng Long 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG UYÊN 

KHANG 

47/80/27 đường Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 

9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909877755  

Email uyenkhangicco@gmail.com  

Người đại diện Phan Thị Mai Trinh 

Xây dựng nhà để ở 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH TRẦN VĨNH 

55 Đường Ngụy Như Kon Tum, Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908032929  

Người đại diện Trần Xuân Vĩnh 

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng 

bá và tổ chức tua du lịch 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

VLXD NGUYÊN THẮNG 

47/53 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909519768  

Người đại diện Lê Quốc Toản 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC HẬU 

42/4 Đường TTN01, KP2, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 

Nguyễn Văn Hậu  

Điện thoại giám đốc 0932339774 

Xây dựng nhà để ở 

 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HỚT TÓC 368 

530 đường Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0902441756  

Người đại diện Phạm Thị Tuyết Hằng 

 

CÔNG TY TNHH Y TẾ NORIS VIỆT NAM 

3F 04 Lầu 3 Tòa Nhà Bitexco số 02 đường Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908521313  

Người đại diện Triệu Quế Anh 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

================================== 

 

Số 637/37/14 Đường Quang Trung, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908389293 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Cường 

Số 385/56/1 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906 697 022 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Phạm Thị Anh Thư 

71D/2 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0912095249 Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Văn Lơn 



Quang vi 
Số 9/3/8 Đường Số 7, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0906701898 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Phúc Bảo Long 

Số 64 Đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0937 734 919 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Bích Ngọc 

566/197/16 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0913937942 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Xem 

Số 8 Đường Số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0919 036 536 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trương Công Lý 

368/10C Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 097 161 8513 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Ai Yue 

13 đường số 7, khu dân cư Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909359342 - 0909359352 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tô Việt 

64/15/5 Đường Số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0909875189 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Hồ Trị Quốc 

76 Đường số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0908051061 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Ngọc Anh Đào 

Số 14 Đường Số 3, Khu Dân Cư Cityland, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903 956 072 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Xuân Thảo 

182/3 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0942477578 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Đức Hồng 

Phòng số 03, Lầu 1, Tòa nhà Lê Quý Dương, Số 

422/47 đường Qu, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0912808822 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Khương Thị Thủy 

1180/25/2C Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903 760 945 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Châu Việt Long 

80/12/61 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0969598776 Fax 

Email Website 

Người đại diện Thới Ngọc Vũ 

616/11/7 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0932 508 350 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đồng Phúc Thiên Quốc 

776/56 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0937670901 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Trần Thị Xuân Thu 

3/18 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906895838 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Cù Thị Xuyên 

46 Đường số 2, Khu dân cư City Land, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908125022 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hoàng Đức Ninh 

763/7 đường Thống Nhất, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903625477 Fax 

Email Website 

Người đại diện Ngô Quốc Quân 

540 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0975419027 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Lan Nhung 

638 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0946 855 025 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Thị Thu Thủy 

465/13 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0942865186 - 0912186 Fax 

Email lehai[email protected]; Website 

Người đại diện Lê Hải Đức 

478 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 028 2247 8111 - 0931 - 0931456111 

Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Quang Hưng 

572/2 Bis Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909940625 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Trọng Ánh Châu 

1309/9 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0931886457 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Nam Bình 



Quang vi 
333 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0983928929 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Hoài 

205 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909985943 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Huỳnh Duy 

238 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0918489837 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tuấn Thất 

92K Nguyễn Thái Sơn P.03, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903399728 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Quốc Tuyền 

2A Đường Số 61, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0914804713 Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Văn Khánh 

572/2 Bis Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906774888 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Xuân Đắc 

Số Nhà 102/10/4 Đường Nguyễn Tư Giãn, Phường 

12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918484337 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Dương Văn Sang 

385/83/7A Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0939 496 413 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Phi Đang 

31A Đường số 5, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0911603096 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Vũ Điền Tâm 

597/31/10 Quang Trung, Khu Phố 15, 

Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 01225 640 637 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Trung Hải 

158/63 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0901362425 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Bùi Thị Thúy Bình 

226/43/27 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0936 436 822 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Anh Thư 

637/61/109 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Giám đốc Ngô Đức Dũng Điện thoại giám đốc 

0908424449 

209/4/13 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908982815 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Đăng Khoa 

331/51/46A Đường Phan Huy ích, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906 231 241 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Thanh Trung 

46/321 Đường Quang Trung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0916 819 499 Fax 

Email [email protected]; Website 

Người đại diện Nguyễn Đình Trí 

 

================================= 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HẰNG PHÚ VIỆT NAM 

Địa chỉ trụ sở Số lô 74, đường C, KCX Linh Trung II, 

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0966965593 Fax 

Email nguyentungganh@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Ngọc Tùng 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MARKETING THÁNH LIKE 

MEDIA 

.Địa chỉ trụ sở C9/6B66 Phạm Hùng, ấp 4A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0888858288 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Đức Hận 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHÔM 

KÍNH 

TÂN THÀNH PHÁT 

Địa chỉ trụ sở 124A, Đường HT35, phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903870970 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Khắc Hiệp 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HỮU KIM 

Địa chỉ trụ sở Tầng trệt Rosana Tower, số 60 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Hải SơnĐiện thoại 

Địa chỉ người đại diện 544A/36 Lạc Long Quân, 

Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 

Giám đốc Nguyễn Hải SơnĐiện thoại giám đốc 

0988475617 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÔNG 

LỰC 

. Địa chỉ trụ sở 55 Đường 10, Kp 4, Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0939505879 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Công Trường 

CÔNG TY TNHH OCEAN GAMING 

Địa chỉ trụ sở Số 66 Đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 039 654 5642 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Minh Pháp 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

ORAQUICK 

GOHADA VIỆT NAM 

Địa chỉ trụ sở SAV7-02.05, 28 Mai Chí Thọ, Phường An 

Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0869973717 Fax 

Email Website 

Người đại diện Ngô Phát Đạt 

CÔNG TY TNHH VIỆN TÓC DAVID THỌ 

Địa chỉ trụ sở 75 đường Trần Thị Cờ, Khu phố 5, 

phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0905783133 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Văn Thọ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 

HƯNG 

THỊNH 

Địa chỉ trụ sở 154 Bình Long, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906391050 Fax 

Email henryhung84@gmail.com; Website 

Người đại diện Trần Phi Hùng 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VƯƠNG 

THỊNH 

Địa chỉ trụ sở 42/2 Đường số 2, Phường 11, Quận 6, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918480022 Fax 

Email Website 

Người đại diện Vương Trường Tài 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH TINI 

Địa chỉ trụ sở 256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0933661368 Fax 

Email Website 

Người đại diện Võ Hoàng Kinh Kha 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ HẢI SƠN 

Địa chỉ trụ sở 496/41/14 Dương Quảng Hàm, Khu phố 

5, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0913974622 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Xuân Hòa 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 

HỢP NHẤT 

72 Đường 3158B Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0386816047 Fax 

Email tai_nhat71@yahoo.com.vn; Website 

Người đại diện Nguyễn Đức Tiến 

 

32H2 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0704 595 567 Fax 

Email misapa.ltd@gmail.com; Website 

Người đại diện Lê Đức Cường 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VIỆT TÂM 

1135/25/9A Đường Huỳnh tấn Phát, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0933049678 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Lê Mai Dung 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU GIAO NHẬN PINOYVIET 

Số 15 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909766918 Fax 

Email Onimy68@gmail.com; Website 

Người đại diện Phạm Thị Mỹ Hạnh 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ JYTA 

22/2/9 Đường Số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 079 6995 869 Fax 

Email noithatjytacompany@gmail.com; Website 

Người đại diện Trịnh Thị Thùy Trang 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ E&B LIO 

COSMETICS 

Tòa Nhà Pax Sky, 51 Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909958398 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Trung Hiếu 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ĐẤT 

VÀNG 

28/9B ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908875661 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Vũ Hoàng Yến 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÀO 

TẠO CHẤT XÁM 

Số 20, đường Phan Văn Trị, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908464281 Fax 

Email support@greycells.vn; Website 

Người đại diện Lê Hồng Ngọc 

CÔNG TY TNHH WORLD TRADE REALTY 

Số 09 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0931 999 268 Fax 

Email info@worldtraderealty.com; Website 

Người đại diện Liew Vui Chung 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦM 

HƯƠNG AN BÌNH 

40A, Đường Số 5, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0971494494 Fax 

Email tramhuonganbinhan@gmail.com; Website 

Người đại diện Vũ Văn Nhất 

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG DV TRẦN VIỆT 

8/7A ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0913133243 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Ngọc Việt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO TRỊNH CÔNG 

Tầng 1, Toà Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính 

Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 
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Điện thoại 02829811164 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trịnh Văn Công 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIM VIỆT 

25 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0902899464 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Thị Hoa 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT THUẬN THANH 

27/10, ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân T Đông, Huyện 

Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0942000906 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trương Đình Thảo 

CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG PHỤC GIA HƯNG 

Số 161/33 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909955626 Fax 

Email maydongphucgh@gmail.com; Website 

Người đại diện Phan Văn Đài 

 

Địa chỉ trụ sở 292/54 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0375 634 193 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phạm Thùy Dương 

Địa chỉ trụ sở 27 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908483148 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phạm Đình Tâm 

Địa chỉ trụ sở 148 đường số 32, Phường 10, Quận 6, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0994835593 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Thiên Thạch 

Địa chỉ trụ sở 148 đường số 32, Phường 10, Quận 6, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0994835593 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Thiên Thạch 

Địa chỉ trụ sở Lầu 54, Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0332 501312 Fax 

Email Website 

Người đại diện Võ Kim Hiền 

Địa chỉ trụ sở Số 52 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô 

thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0793766759 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Mai 

Địa chỉ trụ sở 133-133G Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0916974997 Fax 

Email Website 

Người đại diện Cao Mỹ Ly 

Địa chỉ trụ sở 431/4 Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0907779877 Fax 

Email quayphulam83@gmail.com; Website 

Người đại diện Lý Khánh Vĩ 

Địa chỉ trụ sở 27/9 Tân Hàng, Phường 10, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0938977988 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hồ Việt Quốc Tuấn 

Địa chỉ trụ sở 225 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0931227779 Fax 

Email thep.toantoanthang@gmail.com; Website 

Người đại diện Đỗ Bá Vũ 

Địa chỉ trụ sở 225 đường Hùng Vương, Phường 09, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903950911 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hà Mỹ Phụng 

Địa chỉ trụ sở 372-374 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại Fax 

Email Website 

Người đại diện Đặng Nhất Duy Điện thoại 

Địa chỉ người đại diện ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, 

Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

Giám đốcĐặng Nhất Duy Điện thoại giám đốc 

0903041408 

 

Địa chỉ trụ sở 100/15 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909012186 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trịnh Thúy Nga 

Địa chỉ trụ sở 136 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0908632668 Fax 

Email Website 

Người đại diện Vương Chí Cường 

Địa chỉ trụ sở 71/7/2 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0945 720 149 Fax 

Email Website 

Người đại diện Võ Hồ Ngọc Đặng 

Địa chỉ trụ sở 45 Hải Thượng Lãn ông, Phường 10, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0368187137 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Minh Tú 

Địa chỉ trụ sở Sạp 47 tầng hầm chợ An Đông, 34-36 An 

Dương Vương, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938225290 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Trà 

Địa chỉ trụ sở Sạp 47 tầng hầm chợ An Đông, 34-36 An 

Dương Vương, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938225290 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Trà 

Địa chỉ trụ sở 63/71A Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0906624077 - 0903635 - 0906624077 Fax 

Email chanhdr115.yhgd@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Phong Khanh 

Địa chỉ trụ sở 18A Ngô Quyền, Phường 06, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0768 066129 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đỗ Thị Mỹ Linh 

Địa chỉ trụ sở 26A1 Đường Chiêu Anh Các, Phường 05, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918065588 Fax 

Email gohuynhlong@gmail.com; Website 

Người đại diện Huỳnh Lê Trung Long 

Địa chỉ trụ sở 48 Vũ Chí Hiếu, Phường 13, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0365909804 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phạm Trọng Vững 

Địa chỉ trụ sở 216 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0966 223 343 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Linh 

Địa chỉ trụ sở 20C Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0903 133 328 Fax 

Email ketoannguyen@yahoo.com.vn; Website 

Người đại diện Trương Vi Thông 

Địa chỉ trụ sở 88/9 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 02, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909 499 417 Fax 

Email ketoannguyen2019@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Huy Ngọc 

 

Địa chỉ trụ sở Số 58 Nguyễn Duy Dương, Phường 09, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909897874 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hồng Tú Thanh 

Địa chỉ trụ sở 478D Trần Hưng Đạo B, Phường 14, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0915 866 052 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Mạch Thục Nhàn 

Địa chỉ trụ sở 108 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0767223343 Fax 

Email Website 

Người đại diện Võ Hồng Quân 

Địa chỉ trụ sở 100/173 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906886988 Fax 

Email lv.dung2@gmail.com; Website 

Người đại diện Lê Việt Dũng 

Địa chỉ trụ sở 59/13 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0949798118 Fax 

Email gtgentalent@gmail.com;Website 

Người đại diện Nguyễn Trần Thu Trang 

Địa chỉ trụ sở 77/47 Hà Tôn Quyền, Phường 15, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0989028638 Fax 

Email Website 

Người đại diện Mã Văn Sửu 

Địa chỉ trụ sở 31 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0978901752 Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Hữu Hiệp 

Địa chỉ trụ sở 113/27 Ngô Quyền, Phường 12, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0772991100 Fax 

Email ceo@tfc.fit; Website 

Người đại diện Trịnh Xuân Cường 

Địa chỉ trụ sở 54 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0335916868 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Hoàng Phương Anh 

Địa chỉ trụ sở 66 Nguyễn An Khương, Phường 13, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0902458678 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lương Thị Thu Trang 

Địa chỉ trụ sở Số 783, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 01, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0983917359 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Nhật Thăng 

Địa chỉ trụ sở Tầng 1( trệt), 21-23 Nguyễn Biểu, Phường 

01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0944899899 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Đặng Thị Trang 

Địa chỉ trụ sở 113 Trần Bình Trọng, Phường 02, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0907306666 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Hữu Ngọc 

 

Địa chỉ trụ sở 194/1 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 12, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0931867132 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tuấn Anh 

Địa chỉ trụ sở 55 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0797678333 Fax 

Email phuoc271@yahoo.com; Website 

Người đại diện Huỳnh Thanh Vũ 

Địa chỉ trụ sở 17/5 Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0937973945 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Mùi 

Địa chỉ trụ sở 301B An Dương Vương, Phường 03, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909789665 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Kim Tuyền 

Địa chỉ trụ sở Số 235 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0988919589 Fax 

Email phuongbt195@gmail.com; Website 

Người đại diện Bùi Thị Phương 

Địa chỉ trụ sở 248 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại - 0932742298 Fax 

Email Website 

Người đại diện Dương Mỹ Vân 

Địa chỉ trụ sở 580-582 Liên Kế 1, Xóm Cải Nguyễn Trãi, 

Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908493303 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Đặng Bá Giai 

Địa chỉ trụ sở 11 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại - 0933933808 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Huy Dũng 

Địa chỉ trụ sở 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918071927 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trương Quốc Hùng 

Địa chỉ trụ sở 22 Ngô Quyền, Phường 06, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0938 389 818 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Thị Thanh Thảo 

Địa chỉ trụ sở 31 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0938708058 Fax 

Email trang.vtb85@gmail.com; Website 

Người đại diện Võ Thị Bích Trang 

Địa chỉ trụ sở 110 Nghĩa Thục, Phường 05, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0333883366 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Quang Đại 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

BA 

TRA CHA 

22 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0983 400 882 Fax 

Email Website 

Người đại diện Quách Hà Sơn Lâm 

CÔNG TY TNHH MỘC AN THỦY 

Số SAV.6-00.09, Tầng trệt, Tháp 6, Dự án khu phức hợp 

Thương, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0917119940 - 0914 81 2829 Fax 

Email Website 

Người đại diện Tạ Thị Tố Nữ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UF 

174 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 018 6329 7071 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Ting, Chien - Kai 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAFE 

SAEM 

Số 9 Đường 14, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909 752 995 Fax 

Email Website 

Người đại diện Kim Jong Won 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

KHÁCH 

SẠN NHÀ HÀNG HAI LÚA 

36 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0934 113 495 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Dủ Lâm 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN 

HOÀI 

75 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0933 742 500 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Hoài 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN 

HÀ PHƯƠNG GIA 

3/3 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0937361351 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hà Thị Cúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ 

ĐẠI PHÚ LỘC 

139 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906 388 555 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Sinh Tám 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ GIÁO 

DỤC 

SƠN CA 

481/3 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0918132707 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lưu Thị Kim Anh 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚ 

PHÁT THÀNH 

21 Nguyễn Lâm, Phường 06, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0934916263 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Phạm Xuân Hợp 

CÔNG TY TNHH PANAM 

46 Đường Số 6, khu dân cư Phước Kiển, ấp 5, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0941 235 316 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Thị Hồng Ngọc 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG 

KHÁCH 



Quang vi 
SẠN NAM BỘ 

29 Đường 42, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938 466 703 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tấn Nhu 

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG ỐC LEN 

B84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0903128714 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Trung Kiên 

CÔNG TY TNHH NGỌC LÊ GIA 

32H Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0902 799 055 Fax 

Email baongoc011@gmail.com; Website 

Người đại diện Lê Hoàng Bảo Ngọc 

ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN PHÚC 

THỊNH 

34 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0937558097 Fax 

Email Website 

Người đại diện Dương Minh Liễu 

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ SC (NTNN) 

Lầu 4 Deutsches Haus, Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938013569 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trịnh Lai 

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CUỐN VIỆT 

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938 677 701 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Đức Duy 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA TOÀN 

THỊNH 

159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0906 485 458 Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Tấn Lộc 

 

CÔNG TY TNHH MTV MM HOME 

54 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại - 0909106686 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đặng Quang Minh 

CÔNG TY TNHH BLOCKCOFFEE 4.0 

30 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903633077 Fax 

Email Website 

Người đại diện Ngô Tử Tín 

CÔNG TY TNHH APOCALYPSE VIỆT NAM 

12/23-24 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903 801 874 Fax 

Email Website 

Người đại diện Tôn Thất Diệp 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM 

LÊ VY 

98 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại - 0933425925 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phùng Vĩnh Quyền 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC 

THIÊN 

ĐƯỜNG 

33/4A Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0933707365 Fax 

Email Website 

Người đại diện Ninh Thị Bích Thu 

CÔNG TY TNHH SX- TM- DV ĐẦU TƯ TÀI LỘC 

109 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0934049696 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phạm Tài 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DV THIÊN THANH 

72 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0908945975 Fax 

Email trungtranthong@gmail.com; Website 

Người đại diện Trần Trung Thông 

CÔNG TY TNHH HIPPO PRODUCTION 

891/15 đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908184179 Fax 

Email Website 

Người đại diện Cao Văn Hiệp 

CÔNG TY TNHH 3 THẰNG 

356/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0988501379 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Bui Nguyên Quy Viêêt 

CÔNG TY TNHH TỨ ĐẠI PHÁT 

12, đường Nguyễn Đình Huân, khu phố 7, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0983858345 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Duy Trinh 

 

CÔNG TY TNHH UL CHENG I 

14/28/24 Đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0777 407 172 Fax 

Email Website 

Người đại diện Jung Dae Kyoon 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC ÔNG NGHIÊM - 

LÀNG ẨM THỰC HẢI SẢN NGHIÊM QUÁN 

30 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0948 134 048 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Chi Mùi Điện thoại 

Địa chỉ người đại diện Số 357/31/25 Khu phố 13, 

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Giám đốc Trần Lê Diễm My Điện thoại giám 

đốc 0933069009 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN 

GIA HOÀNG 

D13/40A1 ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0989363882 Fax 

Email hoanggiaks368@gmail.com; Website 

Người đại diện Trần Đại Hoàng 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THIÊN PHÚ 

26/3B, ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0165 8640619 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Đinh Tấn Thuận 

CÔNG TY TNHH HANVINA ALK 

257/13 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 012 3896 9672 Fax 

Email Website 

Người đại diện Kim Hanbak 

CÔNG TY TNHH NEW VISION HOSPITALITY (NTNN) 

208 210 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0935616228 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Trung Tấn 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC 343 

343 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903465545 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Vân Huỳnh 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÀN QUỐC 24 GIỜ 

Căn hộ P5.SH05 (Shophouse), Tòa Park 5, Vinhomes 

Central P, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0987 423 747 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Nguyên 

CÔNG TY TNHH VINA WE STAY 

416/93 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0938383002 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Đức Đại 

 

CÔNG TY TNHH KISETSU VIỆT NAM 

482/28/2B Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0916 678 965 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Khắc Thể 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP 

KHẨU LINH PHÁT TẤN 

73/5 Đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0939370658 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Quốc Bảo 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN GREEN 

198/3B Man Thiện, Khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0912411719 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Học 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 

VŨNG 

TÀU - CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Tầng 3, Tòa nhà PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0943 266 623 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Đức Hảo 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&H. 

PHÒNG 

THU ÂM SÀI GÒN COSY 

C7/53A Đường 714, ấp 3, Xã Bình Chánh, Huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909 961 649 Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Thu Trang 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÀ HOA PHÚC 

393 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0899343836 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hứa Vĩnh Phúc 

CÔNG TY TNHH HOT ROD 

98 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0964286108 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Hồng Thị Ngọc Quỳnh 

CÔNG TY TNHH COFFEE HANA PERFECT 

M1 Đường D2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0934 343 635 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Thị Bích Ngọc 

CÔNG TY TNHH CHRISTINAS VIETNAM (NTNN) 

212/2B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại - 0907809992 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Việt Tùng 

CÔNG TY TNHH TURNT 

102ABC Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0902 474 388 Fax 

Email Website 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DƯƠNG 

NAM THIÊN 

32 Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0909358369 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Đặng Thị Thủy Tiên 

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BI DA ĐỨC ANH 

116/29B Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện 

Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0778281264 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đỗ Thị Cẩm Tú 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT THÀNH ĐỒNG 

143 Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0976 240 752 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Thị Mỹ Linh 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN DI 

223/14/18, Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909 002 405 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thế Hùng 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỪ 

GIA 

70 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903103115 Fax 

Email Website 

Người đại diện Thân Thị Diệu Hiền 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO KHOA ĐĂNG 

30 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0913682022 - +84913682022 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Đăng Khoa 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LÊ HOÀNG 

184/2E/3 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903138566 Fax 

Email Website 

Người đại diện Hồ Nhựt Phước 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 77 

125/48/53 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0946 260066 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Quang Vinh 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV HUỲNH 

LONG 

205/3 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0932 048 379 Fax 

Email Website 

Người đại diện Mai Trọng Hưng 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NĂM 

SAO 

149/2 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906 993 230 Fax 

Email info@fivestarexpress.vn; Website 

Người đại diện Phan Thị Hoàng Trang 

CÔNG TY TNHH GVM VIỆT NAM 

A75/16 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0967 792 345 Fax 

Email Website 

Người đại diện Kiều Thu Vân 

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI LUẬT 

140/1 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0917526672 Fax 

Email dinhbatrung.law@gmail.com; Website 

Người đại diện Đinh Bá Trung 

CÔNG TY TNHH ỐC BEN 

368-370 Trần Phú, Phường 07, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0905227896 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Ái Nguyên 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU LQ - TÂM THÀNH TRUNG 

103/8 Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0936222622 Fax 

Email ngoctutam@yahoo.com; Website 

Người đại diện Ngô Thị Tú Tâm 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ HÂN HÂN 

237/98/18 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0898326454 Fax 

Email Website 

Người đại diện Cao Thị Tuyết Trinh 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG 

TRÍ NỘI THẤT HOÀN THÀNH LIGHT 

236G/19 đường Tam Bình, Khu phố 1, Phường Tam 

Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903 720 237 - 0934 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thế Sang 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HIỆP THÀNH PHÁT 

187 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân 

phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0901336338 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Duy Hoan 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TÚ 

HẢO 

Số 256 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0906766169 Fax 

Email xuanketoan2304@gmail.com; Website 

Người đại diện Võ Khắc Đàm 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.3.N 

Số 48 Đường số 11, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0704415641 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Hoàng Thị Hồng Hạnh 

CÔNG TY TNHH I AM KENDELL 

Lầu 1 số 12 , đường Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0919023481 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tuấn Anh 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MISAN VINA 

Nhà xưởng A5, lô I-10-2.1, đường D2, Khu Công nghệ 

cao Tp Hồ, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí 

Minh 



Quang vi 
Điện thoại 0931 742 890 Fax 

Email john_chi@misanmec.com; Website 

Người đại diện Chi Ki Woo 

CÔNG TY TNHH DEMT DECOR 

182/66 Đường ấp Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0901421246 Fax 

Email nguyenminhtu.demt@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Minh Tú 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

HỒNG KHANG 

22 Huyện Toại, Phường 12, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909756353 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phùng Bội Dinh 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Số 18 Đường Linh Trung, Khu phố 2, Phường Linh 

Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0937 349 786 Fax 

Email anhtoan.fund@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Anh Toàn 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU TÍN HÀ 

C6/5A ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0913749676 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Tín 

CÔNG TY TNHH DSH VIỆT NAM 

Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0988371014 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Huyền 

CÔNG TY TNHH PRO HD VIỆT NAM 

D6/6A, ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0978630670 Fax 

Email hdprocompany@gmail.com; Website 

Người đại diện Phạm Thị Thúy Hằng 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 

GALAXY 

69 Đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0913 827 077 Fax 

Email galaxy.pharma.bgda@gmail.com; Website 

Người đại diện Trần Đỗ Thái Nam 

CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG TUẤN 

17/53 đường DHT10B, phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0868958389 Fax 

Email Website 

Người đại diện Vũ Văn Tuấn 

 

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO 

SẢN XUẤT PHIM TONACI DIGITAL 

120/43/11 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0908356070 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Hữu Cường 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI DC TÂN PHÚC GIA 

17 Nguyễn Xiển ,khu phố Tam Đa, Phường Trường 

Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0911635621 Fax 

Email Website 

Người đại diện Phan Văn Dũng 

CÔNG TY TNHH BEECONS 

107/2 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0967604198 Fax 

Email tan.van@thuanphatloi.com; Website 

Người đại diện Văn Nhật Tân 

CÔNG TY TNHH LEE & HOANG 

Số 17, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0967 484 784 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Hoàng Phương Uyên Thi 

CÔNG TY TNHH NHÃ CHÂU THƯ CÁC 

246C Đường Pasteur, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0907 157 688 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đống Sơn Lâm 

CÔNG TY TNHH WINSOFT VIỆT NAM 

Phòng 208, Tòa Nhà SBI, Lô 6, Đường Số 3, Công Viên 

Phần Mềm, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0973230919 Fax 

Email cskh@winsoft.vn; Website 

Người đại diện Phạm Văn Đồng 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THE GENE 

94/57 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0909235474 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Thị Thu Hạnh 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ 

ANH GIA 

Số 47/68/40/80 Trường Lưu, Phường Long Trường, 

Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 083 771 1111 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tuấn Anh 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU MEKONG 

144 Phổ Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0949 834 071 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Thị Nhật Thúy 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH 

TÂN 

221 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại +84908321357 Fax 

Email congtybinhtan2018@gmail.com; Website 

Người đại diện Trần Văn Khương 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH 

NGHIỆP HOÀN CẦU 



Quang vi 
Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 

05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0913668835 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Ngọc Điệp 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNURI 

14 Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0886434268 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Anh Khoa 

CÔNG TY CỔ PHẦN ACTIVE REAL 

24B đường số 13, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0395915967 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Quang Tuấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

VINLAB 

Số D16/3D ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0901 834 869 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trịnh Vũ Phong 

 

CÔNG TY TNHH STARTUP 24H 

230/30 Phan Huy ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0906927021 Fax 

Email Website 

Người đại diện Trần Thị Cẩm Tú 

CÔNG TY TNHH ANGYP CONSULTING 

Tầng 16 Tòa Nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0917879036 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Đức Huy 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI 

APEB 

14/3 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0983388821-093663384 Fax 

Email apeb.co@gmail.com; Website 

Người đại diện Bùi Công Tiến 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT 

ĐỨC 

115 đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0906363468 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Xuân Đức 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HÂN NGUYÊN 

688/57/69 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0977906899 Fax 

Email hannguyen.consultant@gmail.com; Website 

Người đại diện Phan Chí Hiếu 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG SQS 

12 Lê Lai, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0987 230 607 Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Thị Thanh Phương 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT 

NHÀ VIỆT 

243 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0888790122 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Minh Hải 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ BÙI 

PHAN GIA 

28 ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0988 073 283 Fax 

Email Website 

Người đại diện Bùi Văn Hữu 

CÔNG TY TNHH KOREAN LANGUAGE SCHOOL 

HCM 

Số 30, đường nội khu Hưng Gia 3, Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0934 583 423 Fax 

Email Website 

Người đại diện Yoon Pil Sang 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SEM 

Số 137 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân 

phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0968777348 Fax 

Email mrharryaustralia@gmail.com; Website 

Người đại diện Sử Đình Khoa 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HPN 

428/19 Đường TTH02 Khu phố 3A Tổ 29, phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0972152410 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Ngọc Hoàn 

CÔNG TY TNHH WEFIT FITNESS 

151 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0977979079 Fax 

Email hello@wefithq.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Đình Bình 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI THIÊN YẾN 

1/24A Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0949 602 368 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Tuấn Kha 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN 

ANH MINH 

153/23 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0913870234 Fax 

Email Website 

Người đại diện Đinh Hữu Đức 

 

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BAMBOO VIỆT 

11 Đặng Thế Phong, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

phú, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903371191 Fax 

Email Website 



Quang vi 
Người đại diện Phạm Việt Phong 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & TƯ VẤN BLUEROC 

12 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0896693818 Fax 

Email bluerocontact@gmail.com; Website 

Người đại diện Nguyễn Thùy Li Na 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN HOÀNG 

KHÁNH 

256/14/15 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình 

Tân, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0934811225 Fax 

Email dangbakhoai289@gmail.com; Website 

Người đại diện Đặng Bá Khoái 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI GRAPE 

HOUSE 68 

119 Đường số 16, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0933414068 - Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Trọng Nhân 

CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ 

151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại 0919690670 Fax 

Email khaile@gmail.com; Website 

Người đại diện Lâm Văn Phát 

CÔNG TY TNHH TRÒN CHAN 

36/24/19 Đường số 4, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 01668466670 Fax 

Email sasa.to1009@gmail.com; Website 

Người đại diện Tô Nhật Phương 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG SONG THỊNH 

31/2 ấp Đông, Đường Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0938331789 Fax 

Email Website 

Người đại diện Nguyễn Văn Giang 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI TRÍ 

HÀO 

07 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại 0903186181 Fax 

Email namvietmanpower@gmail.com; Website 

Người đại diện Phan Quang Hào 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

THUẾ QUANG HUY 

Số 30, Đường Số 2, Khu Dân Cư Amazing City, Xã Tân 

Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0976686898 Fax 

Email quanghuytax@gmail.com; Website 

Người đại diện Văn Tiến Duân 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH 

KHOA TOÀN PHÁT 

C15/9K, Tổ 11, ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0986611426 Fax 

Email letrunghoa19011976@gmail.com; Website 

Người đại diện Lê Trung Hòa 

CÔNG TY TNHH XNK VỎ XE KHÁNH VINH 

1B27/6 ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0986181653 Fax 

Email Website 

Người đại diện Huỳnh Thị Cành Nha 

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚC 

THẠNH 

C2/11D Đoàn Nguyễn Tuấn, Xã Tân Quý Tây, Huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0903620222 Fax 

Email Website 

Người đại diện Lê Duy Khiêm 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TIẾT KIỆM PHƯƠNG AN 

Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thu 

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Bích Thu 

Mã số thuế: 0315617822 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 31 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0908098655 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

F24 

Giám đốc: Nguyễn Đức Tín 

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Tín 

Mã số thuế: 0315618907 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

 

Địa Chỉ: Số 10, Đường 59, khu phố 3, Phường 

Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0938262462 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÁT ĐẠT 

Giám đốc: Phan Thanh Nhật 

Chủ sở hữu: Phan Thanh Nhật 

Mã số thuế: 0315617702 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 124/14/36 Võ Văn Hát, Phường Long 

Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0968684749 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG GIA KHANG CONS 

Giám đốc: Nguyễn Đình Bằng 

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Bằng 

Mã số thuế: 0315618784 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 280 A11 Lương Định Của, Phường An 

Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0909079786 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘC LAN 

ORCHIDS 

Giám đốc: Phạm Thị Anh Thơ 

Chủ sở hữu: Phạm Thị Anh Thơ 

Mã số thuế: 0315617082 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: Số 1A, Đường 34, Khu Phố 2, Phường 

Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0969636599 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ MEKONG 



Quang vi 
Giám đốc: Hoàng Văn Huy 

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Huy 

Mã số thuế: 0315617903 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 97/24/1A Đông Hưng Thuận 2, Khu phố 

5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0985 873 686 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PIBO 

Chủ sở hữu: Mai Văn Tinh 

Mã số thuế: 0315612415 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 65/10v, ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0937268377 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH REAL BEAN 

COFFEE 

Giám đốc: Văn Thị Loan 

Chủ sở hữu: Văn Thị Loan 

Mã số thuế: 0315618223 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 197/42/52/16 Đường Thạnh Lộc 15, 

Khu Phố 3C, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 0903814595 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 

DAT 

Giám đốc: Nguyễn Phi Phong 

Chủ sở hữu: Nguyễn Phi Phong 

Mã số thuế: 0315618086 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: Lầu 1, Số 107 Ngô Quyền, Phường 11, 

Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0902 704 950 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XD TMDV 

THÀNH CÔNG 

Chủ sở hữu: Đặng Tuấn Anh 

Mã số thuế: 0315617149 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 2A Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0989766799 

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ KIM QUỐC 

Giám đốc: Diệc Xiếu Hồng 

Chủ sở hữu: Diệc Xiếu Hồng 

Mã số thuế: 0315615617 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 390 Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0919256086 

ên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC HUY 

Giám đốc: Ngô Thế Vũ 

Chủ sở hữu: Ngô Thế Vũ 

Mã số thuế: 0315616603 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: 75 Bình Phú, Phường Tam Phú, Quận 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0903666323 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHUOL DESIGN 

Giám đốc: Nguyễn Văn Phuôl 

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Phuôl 

Mã số thuế: 0315615783 

Địa chỉ thông tin liên hệ 

Địa Chỉ: C84 Đường Xóm Chiếu, Phường 14, 

Quận 4, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0987772545 


